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	TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH


           Số:  86/TB-KH-TC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hậu Giang, ngày 21  tháng 05 năm 2014


THÔNG BÁO

V/v hoàn tiền giảm học phí cho sinh viên có anh (chị) em ruột 
học cùng trường thuộc năm học 2013-2014 – Lần 6
Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-HĐQT-KHTC ngày 12 tháng 08 năm 2013 về việc quy định mức học phí và các khoản phí trong năm học 2013 – 2014;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐQT-TC của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trường Đại học Võ Trường Toản về việc giảm học phí từ năm học 2012-2013;

Căn cứ vào hồ sơ xin giảm học phí thực tế đã nhận tại phòng Kế hoạch tài chính tính đến hết ngày 09/05/2014;
Căn cứ vào tình hình đóng học phí thực tế của những sinh viên đã nộp hồ sơ xin giảm học phí.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo về việc hoàn tiền giảm học phí cho sinh viên có anh (chị) em ruột học cùng trường thuộc năm học 2013-2014 – Lần 6 như sau:

1. Danh sách được xét duyệt nhận hoàn tiền giảm học phí cho sinh viên có anh (chị) em ruột học cùng trường thuộc năm học 2013-2014 – Lần 6 được đính kèm theo thông báo này.
2. Thời gian: Trong giờ làm việc tất cả các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật) từ ngày 26/05/2014 đến ngày 25/06/2014.
3. Địa điểm: tại Phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại Học Võ Trường Toản. 

Khi đến liên hệ sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên và Chứng minh nhân dân gặp Cô Nguyễn Thị Như Ngọc.
Tất cả sinh viên có liên quan căn cứ thực hiện theo nội dung thông báo này.
Trân trọng./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : P.KH-TC
             
	TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
(Đã ký)
PHAN THỊ BÍCH TRĂM



	TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	

	                                                                    Hậu Giang, ngày 21 tháng 05 năm 2014
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HOÀN TIỀN GIẢM HỌC PHÍ

THUỘC NĂM HỌC 2013-2014 – LẦN 6

	
	
	

	STT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	LỚP
	SỐ TIỀN

	1
	1054010071
	Nguyễn Quang
	Ngọc
	14/01/1991
	ĐH QTKD-K3
	374,000

	2
	1353010193
	Nguyễn Quang
	Minh
	30/10/1995
	ĐH Dược-K6
	875,000

	3
	1054020024
	Nguyễn Văn
	Tòng
	29/02/1991
	ĐH KT-K3
	374,000

	4
	1051190038
	Nguyễn Văn
	Tại
	26/07/1992
	ĐH CNTT-K3
	400,000

	5
	12C4030143
	Võ Thị Ngọc
	Nhuẩn
	28/04/1991
	LT ĐH TCNH-K2
(1.2013)
	425,000

	6
	1153030276
	Võ Thành Công
	Hậu
	25/02/1993
	ĐH Dược-K4
	875,000

	7
	1054030032
	Trần Thị Ánh
	Tuyết
	08/08/1992
	ĐH TCNH-K3
	359,000

	8
	121C010147
	Trần Phước
	Thịnh
	04/10/1994
	CĐ Y-K5
	687,500

	9
	1153030098
	Nguyễn Diệu
	Lương
	18/07/1993
	ĐH Dược-K4
	875,000

	10
	1153030084
	Nguyễn Đức Tô
	Thanh
	12/09/1991
	ĐH Dược-K4
	875,000

	11
	1054020030
	Cao Văn
	Hoài
	06/09/1992
	ĐH KT-K3
	374,000

	12
	1054020028
	Cao Văn
	Hài
	06/09/1992
	ĐH KT-K3
	374,000

	13
	1253030115
	Hồ Đức
	Tài
	24/12/1993
	ĐH Dược-K5
	875,000

	14
	1353030187
	Hồ Trí
	Toàn
	26/04/1995
	ĐH Dược-K6
	875,000

	15
	111C650004
	Võ Tuấn
	Đại
	19/04/1989
	CĐ KT-K4
	345,000

	16
	111C650003
	Võ Tuấn
	Kiệt
	1985
	CĐ KT-K4
	345,000

	17
	12T3030650
	Trần Sa
	Bin
	04/03/1987
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	1,275,000

	18
	12T3030768
	Trần Chí
	Phúc
	04/03/1990
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	1,275,000

	19
	1253010037
	Trần Chí
	Hậu
	16/07/1993
	ĐH Y-K5
	962,500

	20
	1054020066
	Huỳnh Thị Ngọc
	Trinh
	08/01/1992
	ĐH KT-K3
	359,000

	21
	1254030014
	Huỳnh Thị Ngọc
	Huyền
	09/03/1994
	ĐH TCNH-K5
	359,000

	22
	1153030210
	Lưu Hoàng
	Long
	08/02/1993
	ĐH Dược-K4
	875,000

	23
	1253010247
	Lưu Hoàng
	Oanh
	22/09/1994
	ĐH Y-K5
	962,500

	24
	131C030028   
	Trần Quốc
	Vinh
	21/06/1995
	CĐ Dược-K6
	550,000

	25
	1353030130
	Trần Quang
	Vinh
	21/06/1995
	ĐH Dược-K6
	875,000

	26
	1353030401
	Tạ Hoa
	Đăng
	22/08/1993
	ĐH Dược-K6
	875,000

	27
	1353030460
	Tạ Gia
	Bảo
	30/08/1995
	ĐH Dược-K6
	875,000

	28
	1353030258
	Đỗ Vĩnh Đông
	Hà
	09/07/1993
	ĐH Dược-K6
	875,000

	29
	1353030100
	Đỗ Trang Quốc
	Thư
	13/11/1995
	ĐH Dược-K6
	875,000

	30
	1254030030
	Mai Văn
	Mỹ
	01/10/1993
	ĐH TCNH-K5
	374,000

	31
	1253010317
	Mai Văn
	Châu
	23/07/1993
	ĐH Y-K5
	962,500

	32
	121C650016
	Dương Trung
	Hiếu
	15/02/1991
	CĐ KT-K5
	345,000

	33
	1154030210
	Dương Thị Thanh
	Liêm
	29/07/1993
	ĐH TCNH-K4
	374,000

	34
	12T4030003
	Lê Thị Thủy
	Tiên
	17/10/1990
	LT ĐH TCNH-K2
(1.2012)
	425,000

	35
	1054010002
	Lê Thị Vân
	Thi
	08/09/1992
	ĐH QTKD-K3
	374,000

	36
	121C030045
	Nguyễn Hồng
	Ngẫm
	23/09/1993
	CĐ Dược-K5
	550,000

	37
	1354030006
	Nguyễn Hồng
	Thọ
	23/02/1995
	ĐH TCNH-K6
	374,000

	38
	12T3030773
	Phan Mỹ
	Phụng
	25/05/1984
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	1,275,000

	39
	1353030088
	Phan Mỹ
	Ngân
	01/11/1995
	ĐH Dược-K6
	875,000

	40
	1054020015
	Phạm Thị Kiều
	Trang
	21/07/1991
	ĐH KT-K3
	359,000

	41
	111C030045
	Phạm Thị Kiều
	Trinh
	27/03/1993
	CĐ Dược-K4
	550,000

	42
	1253010181
	Lê Quang
	Hiếu
	10/05/1990
	ĐH Y-K5
	962,500

	43
	1253010182
	Lê Quang
	Thiện
	29/04/1994
	ĐH Y-K5
	962,500

	44
	111C030065
	Lê Quốc
	Việt
	08/11/1992
	CĐ Dược-K4
	550,000

	45
	1353010281
	Lê Bảo
	Cường
	21/04/1995
	ĐH Y-K6
	962,500

	46
	111C030184
	Nguyễn Việt
	Đức
	04/10/1992
	CĐ Dược-K4
	550,000

	47
	1353030385
	Nguyễn Đức
	Thịnh
	08/07/1995
	ĐH Dược-K6
	875,000

	48
	121C010006
	Lê Vạn
	Tấn
	16/03/1993
	CĐ Y-K5
	687,500

	49
	121C010005
	Lê Thiên
	Tài
	16/03/1993
	CĐ Y-K5
	687,500

	50
	1253030151
	Nguyễn Kim
	My
	28/10/1991
	ĐH Dược-K5
	875,000

	51
	1253010307
	Nguyễn Duy
	Nhật
	03/08/1992
	ĐH Y-K5
	962,500

	52
	1353010471
	Đinh Thị Thanh
	Phượng
	13/01/1988
	ĐH Y-K6
	1,925,000

	53
	1353010073
	Đinh Quốc
	Cường
	09/04/1995
	ĐH Y-K6
	1,925,000

	54
	1254030025
	Nguyễn Thị Linh
	Đang
	20/03/1993
	ĐH TCNH-K5
	374,000

	55
	1354030014
	Nguyễn Thị Thiên
	Thơ
	19/04/1995
	ĐH TCNH-K6
	374,000

	56
	1253010038
	Mai Lý
	Bằng
	04/07/1993
	ĐH Y-K5
	962,500

	57
	1353030126
	Mai Thị Ngọc
	Huyền
	06/10/1995
	ĐH Dược-K6
	875,000

	58
	1156010040
	Quách Thị Kiều
	Trang
	15/04/1993
	ĐH NV-K4
	374,000

	59
	1356010023
	Quách Duy
	Tân
	17/12/1995
	ĐH NV-K6
	374,000

	60
	1253030049
	Nguyễn Huỳnh Quốc
	Sum
	12/01/1990
	ĐH Dược-K5
	875,000

	61
	1253010290
	Nguyễn Huỳnh Kim
	Chiến
	20/03/1994
	ĐH Y-K5
	962,500

	62
	13T3010028
	Lê Phú Nguyên
	Hưng
	30/06/1989
	LT ĐH Y-K3
(3.2013)
	1,750,000

	63
	111C030149
	Lê Diệu
	Quyên
	13/07/1993
	CĐ Dược-K4
	550,000

	64
	12C4030106
	Huỳnh Thị Ánh
	Hồng
	22/06/1990
	LT ĐH TCNH-K2
(1.2013)
	425,000

	65
	1353030112
	Huỳnh Thị Ánh
	Ngọc
	24/04/1995
	ĐH Dược-K6
	875,000

	66
	1353030178
	Nguyễn Võ Phi
	Tòng
	15/03/1993
	ĐH Dược-K6
	875,000

	67
	1353030267
	Nguyễn Võ Phi
	Tuyết
	16/02/1995
	ĐH Dược-K6
	875,000

	68
	12T3030772
	Lương Hoàng
	Phục
	03/03/1978
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	2,550,000

	69
	12T3030728
	Lương Hoàng
	Hưng
	10/10/1979
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	2,550,000

	70
	12T3030728
	Lương Hoàng
	Hưng
	10/10/1979
	LT ĐH Y-K3
(1.2013)
	3,500,000

	71
	12T3030685
	Bùi Thị Châu
	Anh
	17/09/1978
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	2,550,000

	72
	12T3030360
	Bùi Xuân
	Quý
	23/04/1982
	LT ĐH Dược-K2
(3.2012)
	2,550,000

	73
	12T3030853
	Phan Thị Thu
	Huyền
	04/10/1984
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	1,925,000

	74
	12T3030129
	Phan Thị Thu
	Nhanh
	27/09/1986
	LT ĐH Dược-K2
(2.2012)
	1,925,000

	75
	12T3030881
	Lê Minh
	Thông
	10/02/1989
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	1,925,000

	76
	12T3030056
	Lê Thúy
	An
	1989
	LT ĐH Dược-K2
(2.2012)
	1,925,000

	77
	12T3030782
	Huỳnh Thị
	Tám
	19/01/1973
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	2,550,000

	78
	12T3030816
	Huỳnh Thị
	Út
	02/12/1979
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	2,550,000

	79
	12TC010019
	Lý Trung
	Hiếu
	05/10/1986
	LT CĐ Y-K2
(1.2013)
	1,925,000

	80
	12TC010039
	Lý Trọng
	Nhân
	01/03/1988
	LT CĐ Y-K2
(1.2013)
	1,925,000

	81
	12TC010037
	Phạm Thị Ánh 
	Ngọc
	20/10/1976
	LT CĐ Y-K2
(1.2013)
	1,925,000

	82
	12TC010030
	Phạm Thị Như
	Không
	07/07/1984
	LT CĐ Y-K2
(1.2013)
	1,925,000

	83
	12T3030834
	Phan Thị Kim
	Châu
	15/06/1988
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	962,500

	84
	1253010289
	Phan Thị Bảo
	Ngọc
	27/07/1994
	ĐH Y-K5
	962,500

	85
	12T3030125
	Lê Thảo
	Nguyên
	23/10/1989
	LT ĐH Dược-K2
(2.2012)
	1,925,000

	86
	12T3030862
	Lê Thế
	Nguyễn
	31/03/1987
	LT ĐH Dược-K2
(1.2013)
	1,925,000

	TỔNG
	86 Sinh viên
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